
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 39 Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

19/08/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH KAPANO VIỆT NAM

0106282139

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

2. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

3. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

5. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

6. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

7. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

8. Sản xuất xe có động cơ 2910

9. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

10. Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật 3092

11. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622(Chính)

12. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

13. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh, nhà ăn; sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại (trừ loại 
Nhà nước cấm))

2599

14. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện
(Chi tiết: Sản xuất biến thế điện; thiết bị phân phối và điều 
khiển điện)

2710

15. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

16. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

17. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2212

18. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KAPANO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KAPANO VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KAPANO VIET NAM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0439965010
Email: www.kapano.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 
nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 
cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 
Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1NGUYỄN 
HOÀNG 
GIANG

18M4 phố Tân Mai, 
Phường Tân Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

20.000.000 2,00 012459981

2NGUYỄN 
HOÀNG 
LONG

514-D1 tập thể Trung 
Tự, Phường Trung Tự, 
Quận Đống đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

980.000.000 98,00 011752399

19. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

20. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

21. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

22. Sản xuất máy chuyên dụng khác
(Chi tiết: Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất 
máy chuyên dụng khác (trừ loại Nhà nước cấm))

2829

23. Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân 
vào đâu
((trừ loại Nhà nước cấm))

3099

24. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(Chi tiết: Sản xuất gường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ và bằng vật liệu 
khác)

3100

25. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
((trừ loại Nhà nước cấm))

3290

26. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

27. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

28. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

29. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

30. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

31. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

32. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

33. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

(Đối với ngành nghề có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi có đủ điều 
kiện theo quy định của Pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN HOÀNG GIANG Nam

25/07/1985 Kinh Việt Nam

012459981
12/05/2012 Công an Hà Nội

18M4 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: 18M4 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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